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Máy điều hòa tủ đứng

RFVH‑BB‑A Series 

WIFI CONTROLGOLD FIN



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Chế độ tiết kiệm Hẹn giờ tắt mở máy Chế độ ngủ

Tự khởi động lại Khử ẩm độc lập HIển thị màn hình điện tử

TUỲ CHỌN NÂNG CẤP

Màng lọc ion bạc Sưởi phụ trợ Đảo gió 3D

qq Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°C DB, 19°C WB; nhiệt độ ngoài trời 35°C DB, 24°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.
qq Công suất sưởi định danh dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 20°C DB, nhiệt độ ngoài trời 7°C DB, 6°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.
qq Độ ồn dựa trên các điều kiện nêu trên và không xét tới các ảnh hưởng do môi trường xung quanh.
qq Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm tốt hơn.

Model
Dàn lạnh RFV24H‑BB‑A RFV36H‑BBT‑A RFV48H‑BB‑A RFV60H‑BB‑A

Dàn nóng RCV24H‑BBF‑A RCV36H‑BBFT‑A  RCV48H‑BBF‑A RCV60H‑BBF‑A

Nguồn điện V/Hz/Ph 220~240/50/1 380~415/50/3 220~240/50/1 380~415/50/3

Làm lạnh

Công suất Btu/h (kW) 24000 (7,0) 36000 (10,6) 48000 (14,1) 60000 (17,6)

Công suất điện kW 2,35 (0,13~2,6) 3,75 (0,21~4,85) 5 (0,23~5,12) 5,97 (0,27~6,3)

SEER W/W 6,1 6,1 6,1 6,1

Sưởi

Công suất Btu/h (kW) 24000 (7,0) 36000 (10,6) 48000 (14,1) 60000 (17,6)

Công suất điện kW 2,12 (0,18~2,4) 3 (0,55~4,05) 4,44 (0,55~4,9) 4,71 (0,5~5,3)

SCOP W/W 5,1 5,1 5,1 5,1

Lưu lượng gió m3/h 978/1080/1230 1300/1600/1950 1450/1850/2150 1735/1962/2529

Độ ồn
Dàn lạnh dB (A) 43/46/49 41/45/48 44/48/53 49/54/57

Dàn nóng dB (A) 60 64 64 63

Kích thước
(R × C × S)

Dàn lạnh mm 500×1700×315 600×1935×455 600×1935×455 610×1925×390

Dàn nóng mm 845×700×365 945×810×410 950×1335×415 950×1335×415

Trọng lượng
Dàn lạnh kg 37,5 65 61,5 69,5

Dàn nóng kg 49 79 95 113

Đường ống Lỏng/ga ømm 9,5/15,9 9,5/15,9 9,5/15,9 9,5/15,9

Chiều dài đường ống tối đa m 50 65 65 65 

Chênh lệch độ cao tối đa m 25 30 30 30 


